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I. [bookmark: bookmark1]MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Thiết kế được thực đơn một bữa ăn hợp lí cho gia đình
- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng , chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.
2. Năng lực
a/ Năng lực công nghệ
- Phát biểu được ý nghĩa của dự án
- Tóm tắt được nhiệm vụ, cách thức tiến hành, đánh giá dự án
- Lựa chọn được các loại thực phẩm phù hợp với gia đình của mình
- Tính toán được nhu cầu năng lượng cần thiết trong một bữa ăn phù hợp với các thành viên trong gia đình.
- Tính toán được chi phí dành cho một bữa ăn của gia đình.
- Thiết kế được thực đơn một bữa ăn dành cho gia đình
b/ Năng lực chung
- Chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức, kĩ năng từ các nguồn tài liệu và cuộc sống thực tiễn để thực hiện dự án.
- Tạo thành nhóm để cùng nhau tìm hiểu kiến thức liên quan đến dự án, lắng nghe và
phản biện, đánh giá các bài báo cáo dự án trên nguyên tắc tôn trọng và xây dựng.
- Xác định được các yêu cầu, biết tìm hiểu các thông tin liên quan và đề xuất được giải pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án.
3. [bookmark: bookmark4]Phẩm chất
- Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi tài liệu để mở rộng hiểu biết về dinh dưỡng, thực phẩm, cách chế biến các món ăn; Có ý thức vận dụng kiến thức về dinh dưỡng và nấu ăn vào cuộc sống hằng ngày.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và gia đình về việc lựa chọn, sử dụng, bảo quản và chế biến món ăn.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-Phương pháp: Dạy học dự án, thuyết trình, thực hành.
-Kĩ thuật dạy học: sử dụng các kĩ thuật hoạt động nhóm nhỏ và thảo luận toàn lớp.
[bookmark: bookmark5]III.CHUẨN BỊ DỰ ÁN
1/ Chuẩn bị của Giáo viên
- Tiêu chí đánh giá dự án (dành cho GV đánh giá HS, HS tự đánh giá).
- Tiêu chí và hướng dẫn phụ huynh đánh giá dự án của HS.
2/Chuẩn bị của Học sinh
- Nguyên vật liệu, đồ dùng thực hiện món ăn.
- Slides/ poster báo cáo dự án.
IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Cá nhân, nhóm nhỏ.
- Thực hành tại nhà.
- Báo cáo trên lớp.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. [bookmark: bookmark116]Hoạt động giới thiệu dự án
- Thời gian giới thiệu dự án: 1 tiết.
- Địa điểm: Trên lớp học.
- Nội dung giới thiệu:
+ Ý nghĩa của dự án: Bữa ăn gia đình không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp con người sống khoẻ mạnh, mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự sum họp, đoàn viên, là khoảnh khắc kết nối yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
+ Nhiệm vụ của dự án:
· Thiết kế thực đơn một bữa ăn hợp lí cho gia đình.
· Tính toán nhu cầu dinh dưỡng và chi phí tài chính cho bữa ăn.
· Tiến trình thực hiện dự án ( SGK tr33,34)
1/ Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình (tham khảo thông tin trong Bảng 6.1) và trình bày theo mẫu :
	Thành viên
	Giới tính
	Độ tuổi
	Nhu cầu dinh dưỡng / 1 ngày

	Bố
	Nam
	40
	2634 kcal

	Mẹ
	Nữ
	35
	2212 kcal


2/Tính tổng nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cho 1 bữa ăn (giả định bằng 1/3 nhu cầu dinh dưỡng cả ngày).
		Bố  + Mẹ = (2634 + 2212 ) : 3 ≈ 1615 kcal
3/ Tham khảo Bảng 6.2 và H6.3, Xây dựng thực đơn bữa ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cả gia đình đã tính toán ở bước 2:
			-Cơm trắng
			-Thịt kho tiêu
			-Rau muống luộc
			-Giá đỗ xào thịt.
			-Nước mắm
			-Dưa hấu
4/ Lên danh sách thực phẩm
	Thực phẩm
	Khối lượng
	Giá tiền
	Năng lượng

	Cơm trắng
	200g
	3000 đ
	690

	Thịt lợn
	200g
	20.000 đ
	370

	Rau muống
	500g
	3000 đ
	115

	Giá đỗ
	200g
	5000 đ
	396

	Nước mắm
	50g
	1000 đ
	10,5

	Dưa hấu
	400g
	8000 đ
	64

	Tổng
	40.000 đ
	1645,5 kcal



5/ Lựa chọn và thực hiện 1 món ăn
6/ Báo cáo dự án
+ Hình thức báo cáo dự án: Qua video hoặc bài thuyết trình.
+ Cấu trúc bài báo cáo:
· Mở bài: Giới thiệu tên, lớp, ý nghĩa của dự án.
· Thân bài: Các bước thực hiện dự án.
· Kết bài: Cảm nhận sau khi hoàn thành dự án.
+ Cách thức đánh giá dự án:
· Phụ huynh HS: Đánh giá 50% điểm qua việc quan sát quá trình HS thực hành ở nhà.
· GV và HS: Đánh giá 50 % điểm qua việc HS báo cáo dự án trên lớp.
+ Thời gian nộp dự án: Sau 1 tuần.
+ GV Hướng dẫn HS lập kế hoạch thực hiện dự án.
2. [bookmark: bookmark118]Hoạt động thực hiện dự án
- Thời gian thực hiện dự án: 1 tuần.
     - Địa điểm: Ở nhà.
- Nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình.
+ Lên được thực đơn (bữa trưa/ bữa tối) cho gia đình. Lên danh sách thực phẩm.
 + Làm báo cáo dự án.
3. [bookmark: bookmark120]Hoạt động báo cáo dự án
· Thời gian thực hiện: 1 tiết.
· Địa điểm: Trên lớp học.
· Nhiệm vụ trong giờ báo cáo:







	Giáo viên
	Học sinh báo cáo dự án
	Học sinh khác

	- Ổn định lớp.
- Đưa ra tiêu chí đánh giá.
- Quy định thời gian báo cáo,
nhận xét, phàn hồi sau nhận xét.
- Thống nhất quy ước trong giờ
báo cáo: Tôn trọng, lắng nghe,
công bằng.
- Chuẩn lại kiến thức, kĩ năng
trong bài báo cáo của HS.
- Nhận xét bài báo cáo và cho
điểm.
	· Thời gian báo cáo: 3 phút.
· Thời gian phản hồi nhận
xét: 1 phút.
· Tiến hành theo quy trình báo cáo đã được hướng dẫn.
	· Lắng nghe, đánh
giá bài báo cáo theo
hướng dẫn.
· Nhận xét bài của bạn.
· Phỏng vấn tối đa 3 câu
hỏi/ 1 bài báo cáo.
· Rút kinh nghiệm sau
bài của bạn.



VI.TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
1. [bookmark: bookmark122]Kết quả đánh giá cuối cùng của HS
Có bốn mức đánh giá, điểm được làm tròn đến 0,5:
· Mức 1: Từ 8,0 đến 10,0 điểm.
· Mức 2: Từ 6,5 đến 7,5 điểm.
· Mức 3: Từ 5,0 đến 6,0 điểm.
· Mức 4: Dưới 5 điểm - Không đạt.
2. [bookmark: bookmark124]Đánh giá của GV
-Đánh giá của GV = Nội dung (60%) + Hình thức (20%) + Phong cách (10%) +
Trả lời câu hỏi (10%).
	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Số điểm

	Nội dung
(60%)
	· Nội dung đảm bảo tính chính xác kiến thức bộ môn.


-Nhiệm vụ của dự án được trình bày
đấy đủ, rõ ràng
các bước và có sự sáng tạo.
- Có các bí quyết riêng trong quá trình chế biến món ăn, chính xác.
(8-10 điểm)
	· Nội dung đảm
bảo tính chính xác kiến thức bộ môn.
· Nhiệm vụ của
dự án được trình
bày đẩy đủ, rõ
ràng các bước.






(5 - 7,5 điểm)
	· Nội dung đảm
bảo tính chính xác kiến thức bộ môn.
· Nhiệm vụ của
dự án được trình
bày đấy đủ. Tuy
nhiên, các bước
thực hiện chúa
được rõ ràng, hình ảnh minh
hoạ cho các bước
ít hoặc chưa phù
hợp.
(2 - 4,5 điểm)
	· Nội dung có những chỗ chưa đảm bảo tính chính xác kiến thức bộ môn.
-Nhiệm vụ
của dự án
được trình
bày một cách
sơ sài, không
rõ ràng các bước, không
có hình ảnh minh hoạ.
(0,5 - 1,5điểm)
	

	Hình thức
(20%)
	- Thời gian nộp dự án đúng tiến độ.
- Cấu trúc bài báo cáo được trình bày rõ ràng, đầy đủ cả ba phần: mở, thân, kết.

-Hình ảnh âm thanh trong bài báo cáo đẹp, phù hợp, cách thức trình bày sáng tạo.
-Font chữ chuẩn, màu sắc hài hòa, có hiệu ứng.
(8-10đ)
	· Thời gian nộp
dự án đúng tiến độ.
· Cấu trúc bài báo cáo được trình bày rõ ràng, đầy đủ cả ba phần:
mở, thần, kết.

-Hình ảnh âm thanh trong bài báo cáo đẹp, phù hợp.


-Font chữ, màu sắc đôi chỗ chưa hài hòa, phù hợp với nội dung.
(5-7,5 đ)

	Thời gian nộp
dự án bị chậm
chưa quá 1 tuần.
- Cấu trúc bài báo
cáo được trình
bày chưa rõ ràng,
không phân biệt
được các phần:
mở, thân, kết.
-Hình ảnh âm thanh trong bài báo cáo đôi chỗ chưa phù hợp.


-Font chữ, màu sắc phần lớn chưa hài hòa, phù hợp với nội dung.
(2 – 4,5 đ)
	· Thời gian nộp dự án bị chậm 1 tuần.
· Cấu trúc bài báo cáo không đầy đủ.



-Hình ảnh âm thanh trong bài báo cáo phần lớn chưa phù hợp.

-Font chữ, màu sắc phần lớn chưa hài hòa, phù hợp với nội dung.
(0,5-1,5đ)
	

	Phong cách báo cáo
	-Chủ động , tự tin.
-Giọng nói to, rõ ràng.

-Làm chủ được không gian và thời gian báo cáo.


-Sử dụng phi ngôn ngữ tốt, có sự giao lưu với người nghe.

(8-10 điểm)
	-Chủ động , tự tin.
-Giọng nói  rõ ràng nhưng hơi bé.
-Làm chủ được thời gian báo cáo nhưng chưa làm chủ được không gian.
-Sử dụng phi ngôn ngữ chưa tốt, có sự giao lưu với người nghe.
(5,5 - 7,5 điểm)
	-Chủ động nhưng rụt rè, chưa tự tin.
-Giọng nói bé chưa rõ ràng.

- Chưa làm chủ được thời gian, không gian báo cáo.

- Không sử dụng
phi ngôn ngữ,
chỉ nhìn vào bài
báo cáo, không
có sự giao lưu với
người nghe.
(3,5 - 5 điểm)
	-Ít sự chủ động, chưa tự tin.
-Giọng nói bé, rụt rè trong quá trình báo cáo.
-Không làm chủ được thời gian và không gian báo cáo.

- Không sử dụng phi ngôn ngữ,
không có sự giao lưu với người nghe.
(1-3 điểm)
	

	Trả lời câu
hỏi bố trợ
(10%)
	- Trả lời câu hỏi chính xác kiến thức bộ môn, tự tin, rõ ràng, có sự
minh hoạ.
(8-10 điểm)
	- Trả lời câu hỏi
chính xác kiến
thức bộ môn.
(5,5 - 7,5 điểm)
	- Trả lời câu hỏi
đúng một phần
kiến thức bộ môn, chưa tự tin.
(3,5 - 5 điểm)
	- Không trả lời được câu hỏi.
(1-3 điểm)
	



3.Đánh giá của phụ huynh HS
- Đánh giá của phụ huynh HS = Quy trình (50%) + Chất lượng (50%).

	Tiêu
chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Số
điểm

	Quy
trình
thực
hiện dự
án
(50%)
	· Trình bày được thực đơn đã lên, giới thiệu được món ăn lựa chọn để thực hành.
· Trình bày rõ
ràng, thuyết phục rành mạch về danh sách thực phẩm, chi phí.
(8 - 10 điểm)
	· Trình bày được thực đơn đã lên, giới thiệu được món ăn lựa chọn để thực hành.
· Trình bày rõ
ràng, giải thích được danh sách thực phẩm, chi phí.
(5,5 - 7,5 điểm)
	· Trình bày được thực đơn đã lên, giới thiệu được món ăn lựa chọn để thực hành.
· Trình bày được
danh sách thực
phẩm, chi phí.
(3,5 - 5 điểm)
	· Trình bày
được thực đơn
đã lên, giới thiệu được món ăn lựa chọn để thực
hành.
· Trình bày
chưa rõ ràng
danh sách thực phẩm, chi phí.
(1-3 điểm)
	

	Đóng góp
vào việc
chuẩn bị bữa
ăn cho gia đình
(50%)
	Đóng góp tích
cực, chủ động. (8-10 điểm)
	- Chủ động,
hoàn thành
nhiệm vụ.
· (5,5 - 7,5 điểm)
	Đóng góp có sự hỗ trợ, trợ giúp của phụ huynh HS.
(3,5 - 5 điểm
	· Không chủ
động, làm với sự giám sát của phụ huynh HS.
(1-3 điểm)
	



	Nhận xét thêm của gia đình:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Ôn tập kiến thức đã học chuẩn bị cho tiết ôn tập


